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Tóm tắt
Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đo lường những yếu tố tác động đến việc áp dụng phương pháp kế toán 
quản trị chi phí (KTQTCP) theo phương pháp cải tiến liên tục “Kaizen costing” tại các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản 
trên địa bàn TP.HCM. Trên cơ sở khảo sát, phân tích, xừ lý và đánh giá các kết quả đã thu được để đè xuất một 
số giải pháp nhằm nâng cao việc áp dụng phương pháp KTQTCP theo phương pháp cải tiến liên tục “Kaizen cost
ing” tại các DN Nhật Bản. Qua đó, giúp tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hòa nhập và phát triển tại thị 
trường Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện phân tích 160 mẫu khảo sát tại các DN Nhật Bản ngành công nghệ thông 
tin trên địa bàn TP.HCM. Phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng. Kỹ thuật phân tích bao gồm 
thống kê mô tả, kiểm tra độ tin cậy thang đo, phân tích EFA, hồi quy tuyến tính. Có 05 nhân tố tác động tích cực 
đến vận dụng phương pháp KTQTCP theo phương pháp cải tiến liên tục “Kaizen costing” tại các DN Nhật Bản 
trên địa bàn TP.HCM, gồm: áp lực cưỡng ép, phong cách lãnh đạo, định hướng chiến lược, cạnh tranh và năng lực 
kế toán viên.
Từ khóa: quản trị chi phi, doanh nghiệp Nhật Bản, Kaizen costing.
Abstract
The objective of the study is to identify and measure the factors that affect the application of the "Kaizen costing" 
continuous improvement cost accounting method in Japanese businesses in Ho Chi Minh City. Based on the sur
vey, analysis, processing, and evaluation of the results, some solutions are proposed to enhance the application of 
the "Kaizen costing" cost management accounting method in Japanese businesses and increase their competitive
ness in the context of integration and development in the Vietnamese market. The study analyzes 160 survey 
samples from Japanese information technology companies in Ho Chi Minh City, using a combination of qualitative 
and quantitative research methods. The analysis techniques include descriptive statistics, reliability tests, EFA 
analysis, and linear regression. There are 05 positive factors that have a significant impact on the application of 
the "Kaizen costing" continuous improvement cost management accounting method in Japanese businesses in Ho 
Chi Minh City, including The factors include coercive pressure, leadership style, strategic orientation, competition, 
and the ability of accountants.
Keywords: cost management, Japanese businesses, Kaizen costing.
J EL Classifications: M40, M49, M41.
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1. Đặt vấn đề
Tính đến thời điểm hiện tại, kế 

toán quản trị (KTQT) nói chung và 
KTQTCP trên toàn cầu nói riêng đã 
tồn tại trong hệ thống kế toán DN 
từ rất lâu. Tuy nhiên, chỉ mới gần 
đây chúng được hệ thống hóa và 
phát triển một cách có hệ thống về 
lý thuyết và thực tiễn ở những công 
ty có quy mô lớn, trình độ về khoa 
học kỹ thuật, quản lý và xử lý 
thông tin cao.

Ở Việt Nam, quan tâm đến 
KTQTCP chỉ mới xuất hiện trong 
những năm gần đây, khi nhà quản 
lý cần định vị nhu cầu thông tin của 
K.TQTCP để hỗ trợ quyết định 
kiểm soát chi phí sao cho hiệu quả 
và tiết kiệm nhằm cải thiện hoạt 
động kinh doanh của DN. Trên 
thực tế, có thể nói rằng, hầu hết các 
DN Nhật Bản tại Việt Nam nói 

*Aureole Information Technology Inc. Mitani Sanyo Group

chung cũng như tại TP.HCM nói 
riêng, đều chú trọng đến ke toán chi 
phí, đặc biệt là Kaizen costing xuất 
phát từ Nhật Bản. Tuy nhiên, để có 
thể áp dụng phương pháp này ngay 
tại thị trường Việt Nam hiệu quả thi 
các DN có chịu ảnh hưởng tác động 
nào hay không? Mặt khác, chưa có 
hoặc có rất ít các công trình nghiên 
cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến 
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việc vận dụng KTQTCP cải tiến 
liên tục “Kaizen costing” tại các 
DN Nhật Bản trên địa bàn 
TP.HCM.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Tong quan lý thuyết về 

KTQTCP trong DN
Khải niệm KTQTCP
Theo Thông tư 200/2014/TT- 

BTC của Bộ Tài chính về hướng 
dẫn thực hiện một số nội dung về 
kế toán, KTQTCP là một phưcmg 
pháp quản lý chi phí để tối ưu hóa 
quá trình sản xuất và kinh doanh, 
từ đó giúp tăng cường hiệu quả và 
lợi nhuận. KTQTCP bao gồm việc 
thu thập, phân tích và báo cáo 
thông tin chi phí, để hỗ trợ quyết 
định liên quan đến quản lý chi phí, 
quy trình sản xuất và tăng cường 
lợi nhuận. Cụ thể, KTQTCP trong 
Thông tư 200 được đưa ra để giúp 
các DN tăng cường khả năng cạnh 
tranh, đảm bảo chất lượng sản 
phẩm và dịch vụ và đáp ứng các 
yêu cầu của khách hàng.

Theo Periasamy p. (2010), 
KTQTCP là quá trình thu thập, 
phân tích và báo cáo các thông tin 
chi phí trong hoạt động sản xuất và 
kinh doanh, để hỗ trợ quyết định 
liên quan đến việc quản lý chi phí 
và tối ưu hóa lợi nhuận. Cụ thể, 
KTQTCP giúp giám đốc và nhà 
quản lý được biết: chi phí sản xuất 
và kinh doanh tốn bao nhiêu? Chi 
phí nào là cố định? Chi phí nào là 
biến động? Từ đó đưa ra, các quyết 
định về việc cất giảm chi phí, tối ưu 
hóa quá trình sản xuất kinh doanh 
và tăng cường lợi nhuận.

Theo quan điểm của Financial 
Services Agency (FSA) Nhật Bản, 
KTQT (Management Accounting) 
là quá trình thu thập, phân tích và 

báo cáo thông tin kinh tế trong hoạt 
động kinh doanh, để hỗ trợ quyết 
định liên quan đến việc quản trị và 
tối ưu hóa các tài nguyên của DN, 
bao gồm chi phí, nguồn lực, và thời 
gian. KTQT tập trung vào việc 
cung cấp thông tin kinh tế chính 
xác và đáng tin cậy cho các DN, để 
đưa ra các quyết định liên quan đến 
kế hoạch kinh doanh, đầu tư, quản 
lý rủi ro, và tối ưu hóa lợi nhuận. 
KTQT trong quan điểm của FSA 
Nhật Bản còn bao gồm việc phân 
tích chi phí, quản lý ngân sách và 
dự án, đánh giá hiệu quả kinh 
doanh và đưa ra các giải pháp, 
giảm thiểu chi phí và tăng cường 
lợi nhuận.

Nguồn gốc của “Kaizen ”
Trong tiếng Nhật, Kaizen được 

ghép bởi hai từ “Kai” - “Thay đổi” 
và “Zen” - "Tốt hơn”, nghĩa là 
"Thay đổi để tốt hơn" hoặc "Cải 
tiến liên tục". Đã có rất nhiều 
những định nghĩa, cũng như cách 
tiếp cận khác nhau về Kaizen:

Theo Imai (1986), Kaizen là 
một triết lý quản trị và phương 
pháp cải tiến liên tục, mà bao gồm 
tất cả các nhân viên trong tổ chức 
để tìm kiếm và triển khai các cải 
tiến nhỏ trong quá trình sản xuất và 
quản lý. Mục tiêu của Kaizen là tạo 
ra một môi trường làm việc tích 
cực, khuyến khích sự sáng tạo và 
sự cải tiến liên tục để nâng cao hiệu 
suất và chất lượng sản phẩm hoặc 
dịch vụ. Kaizen được coi là một 
phương pháp quản lý tiên tiến, có 
thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực từ 
sản xuất đến dịch vụ và quản lý.

Theo Teian (1992), Kaizen là 
một phương pháp quản lý được áp 
dụng trong các tổ chức, nhằm tạo 
điều kiện cho các nhân viên tham 
gia vào việc cải tiến liên tục và tự 

động hóa quá trình sản xuất. 
Kaizen không chỉ tập trung vào cải 
tiến kỹ thuật mà còn tập trung vào 
cải thiện về phẩm chất, năng suất 
và an toàn lao động. Teian nhấn 
mạnh rằng, một trong những yếu tố 
quan trọng của Kaizen là sự tận tâm 
và cam kết của tất cả các thành viên 
trong tổ chức. Kaizen được coi là 
một phương pháp quản lý tiên tiến 
và được áp dụng rộng rãi, trong các 
lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Dù các nhà nghiên cứu có đưa 
ra các định nghĩa khác nhau về 
Kaizen, nhưng nó có thể được hiểu 
là một quá trình liên tục, cải tiến 
từng bước nhỏ thông qua các kỹ 
thuật cải tiến nhằm đạt được kết 
quả tốt hơn.

2.2. Khái niệm KTQTCP theo 
phương pháp cải tiến liên tục 
“Kaizen Costing”

KTQTCP theo phương pháp 
“Kaizen costing” là một phương 
pháp trong KTQT nhằm tối ưu hóa 
chi phí sản xuất và quản lý chi phí 
trong quá trình sản xuất. Phương 
pháp này tập trung vào việc, cải 
tiến liên tục và không ngừng nghi 
trong quá trình sản xuất để giảm 
thiểu chi phí.

Theo phương pháp “Kaizen 
costing, các biện pháp tiết kiệm chi 
phí được áp dụng theo từng giai 
đoạn của quá trình sản xuất, từ 
khâu thiết kế, chế tạo, lắp ráp và 
đóng gói cho đến phân phối sản 
phẩm. Nhân viên sản xuất và quản 
lý sẽ tham gia vào quá trinh cải tiến 
liên tục và tìm kiếm những cách tiết 
kiệm chi phí hiệu quả nhất.

Phương pháp “Kaizen costing” 
được xem là một phương pháp 
hiệu quả trong việc quản lý chi phí 
sản xuất và tạo ra lợi thế cạnh 
tranh cho DN.
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2.3. Các nội dung cơ bản của 
KTQTCP cải tiến liên tục “Kaizen 

costing”
Theo Imai (1986), các nguyên 

tắc chính cần tuân thủ khi thực 
hiện Kaizen bao gồm:

Tập trung vào khách hàng: tất 
cả các hoạt động cần phải được tập 
trung vào nhu cầu và mong muốn 
của khách hàng.

Tự động hóa quá trình sản 
xuất: sử dụng các công nghệ mới 
nhất, các thiết bị hiện đại và tự 
động hóa quá trình sản xuất, để 
tăng năng suất và giảm chi phí.

Liên tục: cải tiến liên tục là một 
quá trinh không bao giờ kết thúc 
và cần được thực hiện theo các 
bước nhỏ và liên tục.

Tôn trọng nhăn viên: tôn trọng 
các nhân viên, đảm bảo họ có cơ 
hội, để đóng góp ý kiến và tham 
gia vào quá trình cải tiến.

Hợp tác và làm việc nhóm: các 
hoạt động cải tiến cần được thực 
hiện, thông qua sự hợp tác và làm 
việc nhóm của các bộ phận và 
nhân viên trong tổ chức.

Đào tạo và phát triển: đảm bảo 
rằng, các nhân viên được đào tạo 
và phát triển để có thể thực hiện 
các hoạt động cải tiến một cách 
hiệu quả.

Lấy ỷ kiến từ cộng đồng: đưa 
ra các biện pháp để liên kết với 
cộng đồng và lấy ý kiến từ họ, để 
cải tiến hoạt động sản xuất và 
quản lý.

Tóm lại, các nguyên tắc chính 
cần tuân thủ khi thực hiện Kaizen 
là tập trung vào khách hàng, tự 
động hóa quá trình sản xuất, 
cải tiến liên tục, tôn trọng nhân 
viên, hợp tác và làm việc nhóm, 
đào tạo và phát triển, lấy ý kiến từ 
cộng đồng.

2.4. Các lý thuyết nền vận 

dụng trong nghiên cứu
Lý thuyết đại diện

Theo Jensen & Meckling 
(1976), Lý thuyết đại diện (Agency 
Theory) là một lý thuyết kinh tế 
học, giải thích mối quan hệ giữa 
người đại diện (agent) và người sừ 
dụng dịch vụ (principal) trong các 
tinh huống thị trường. Trong các 
tình huống này, người đại diện 
được ủy quyền để thực hiện một số 
nhiệm vụ hoặc quyết định thay mặt 
cho người sử dụng dịch vụ, và 
trong đó sự tin tưởng giữa hai bên 
là vô cùng quan trọng.

Lý thuyết đại diện cho rằng, 
người đại diện có thể có những 
hành động không đúng đắn hoặc 
không phù hợp với lợi ích của 
người sử dụng dịch vụ. Do đó, việc 
giải quyết các mâu thuẫn trong mối 
quan hệ giữa người đại diện và 
người sừ dụng dịch vụ là vô cùng 
quan trọng. Lý thuyết này cho rằng, 
để đảm bảo hiệu quả của mối quan 
hệ này người sử dụng dịch vụ cần 
phải thiết kế các cơ chế động viên 
(incentive mechanisms) phù hợp, 
để động viên người đại diện hành 
động trong lợi ích của người sử 
dụng dịch vụ.

Lý thuyết đại diện đã được áp 
dụng rộng rãi trong kinh tế học, đặc 
biệt là trong các lĩnh vực liên quan 
đến tài chính và quản lý DN. Nhiều 
công ty đã sử dụng các cơ chế động 
viên, để động viên các nhân viên 
hành động trong lợi ích của công ty, 
từ đó tăng hiệu quả hoạt động của 
công ty và tăng giá trị cho cổ đông.

Lý thuyết ngẫu nhiên

Theo Chenhall (2003), Lý 
thuyết ngẫu nhiên (Randomness 
Theory) là một lý thuyết KTQT, giả 
định rằng sự biến động trong các 

hoạt động kinh doanh là ngẫu nhiên 
và không thể dự đoán hoặc kiểm 
soát được. Lý thuyết này cho rằng, 
một số biến số trong hoạt động 
kinh doanh sẽ luôn luân chuyển 
giữa các giá trị cao và thấp, và 
không thể biết trước được giá trị cụ 
thể nào sẽ xảy ra trong tương lai.

Theo lý thuyết này, các nhà 
quản trị cần phải chấp nhận rủi ro 
và biến động trong hoạt động kinh 
doanh và phải tìm cách đối phó, để 
đảm bảo sự tồn tại và phát triển của 
tổ chức. Một số cách để đối phó với 
rủi ro và biến động, bao gồm tăng 
cường năng lực tài chính, phát triển 
các kế hoạch dự phòng và sử dụng 
các công cụ quản trị rủi ro.

Lý thuyết ngẫu nhiên đã góp 
phần quan trọng vào việc hiểu và 
giải thích sự biến động trong hoạt 
động kinh doanh và đưa ra các 
phương pháp để đối phó với rủi ro. 
Nó được sử dụng rộng rãi trong 
lĩnh vực KTQT và tài chính, đặc 
biệt là trong việc phát triển các kế 
hoạch dự phòng và quản lý rủi ro 
trong hoạt động kinh doanh.

3. Phương pháp nghiên cừu
3.1. Dữ liệu và phương pháp 

thu thập dữ liệu
Tác giả đã thu thập cả dữ liệu 

thứ cấp và dữ liệu sơ cấp, để đánh 
giá thực trạng về việc áp dụng 
KTQTCP cải tiến liên tục “Kaizen 
costing” trong các đơn vị. Mục 
đích là, xây dựng mô hình nghiên 
cứu và xác minh tính khả thi của 
mô hình.

Dữ liệu thứ cấp được thu thập 
thông qua phương pháp sưu tầm tài 
liệu, phương pháp thảo luận nhóm 
gồm các chuyên gia am hiếu về 
KTQTCP trong DN và đại diện 
lãnh đạo của các DN Nhật Bản trên 
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địa bàn TP.HCM và dữ liệu sơ cấp, 
được thu thập từ bảng câu hỏi khảo 
sát thông qua phỏng vấn trực tiếp 
và sử dụng phần mem Google Doc
uments, để đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trả lời các câu hỏi. Nội dung 
các câu hỏi là các biến quan sát đo 
lường các biến trong mô hình 
nghiên cứu và sử dụng thang đo 5 
Likert, cho toàn bộ bảng hỏi: 1 - 
Hoàn toàn đồng ý; 2 - Không đồng 
ý; 3 — Bình thường; 4 - Đồng ý; 5 
- Hoàn toàn đồng ý. Với các đối 
tượng khảo sát là cán bộ công nhân 
viên ngẫu nhiên đang là giám đốc, 
phó giám đốc, trưởng, phó và đại 
diện nhân viên thuộc bộ phận kế 
toán của các đơn vị được chọn lọc.

Theo nghiên cứu của Hair và 
cộng sự (2006), để sử dụng phương 
pháp EFA kích thước mẫu tối thiểu 
gấp 5 lần tổng số thang đo (biến 
quan sát) của các biến độc lập. Tại 
nghiên cứu này có 5 biến độc lập, 
với tổng là 25 biến được quan sát. 
Vì vậy, kích thước mẫu tối thiểu 
phải đạt là: 25x5 = 125.

Với nghiên cứu Tabachnick và 
Fidell (2007), cỡ mẫu tối thiểu để 
phân tích hồi quy đa biến cần đạt 
được xác định dựa trên công thức: 
n > = 50 + 8k (với k: số biến độc 
lập). Theo đó, nghiên cứu này có 5 
biến độc lập. Vì vậy, kích thước 
mẫu tối thiểu là: 50 + 8x5 = 90.

Tác giả đã sử dụng cả phương 
pháp EFA và hồi quy tuyến tính 
trong nghiên cứu của mình và lựa 
chọn kích thước mẫu lớn để đảm 

bảo tính đáng tin cậy của kêt quả. 
Tác giả đã gửi bảng câu hỏi khảo 
sát đến 183 DN Nhật Bản tại 
TP.HCM, trong khoảng thời gian từ 
tháng 10/2022 đến 04/2023. Tổng 
cộng có 171 bảng trả lời được thu 
thập, trong đó 11 bảng không họp 
lệ do thiếu thông tin. Như vậy, tác 
giả đã chọn mẫu là 160 bảng trả lời 
họp lệ để sử dụng trong phân tích, 
vì số lượng này đáp ứng được yêu 
cầu tối thiểu là 100.

3.2. Giả thuyết nghiên cứu và 
mô hình nghiên cứu

Căn cứ vào các lý thuyết nền, 
tổng quan các công trình nghiên 
cứu trước và từ chuyên gia, tác giả 
đã xây dựng các giả thuyết nghiên 
cứu như sau:

Giả thuyết HI: nhân tố Áp lực 
cưỡng ép ảnh hưởng cùng chiều 
(+) đến việc thực hiện KTQTCP 
cải tiến liên tục “Kaizen costing” 

tại các DN Nhật Bản trên địa bàn 
TP.HCM.

Giả thuyết H2: nhân tố Phong 

cách lãnh đạo ảnh hưởng cùng 
chiều (+) đến việc thực hiện 
KTQTCP cải tiến liên tục “Kaizen 

costing ” tại các DN Nhật Bản trên 
địa ban TP.HCM.

Giả thuyết H3: nhân tố Định 
hướng chiến lược ảnh hưởng cùng 
chiều (+) đến việc thực hiện 
KTQTCP cải tiến liên tục “Kaizen 

costing ” tại các DN Nhật Bản trên 
địa ban TP.HCM.

Giả thuyết H4: nhăn tố Cạnh 
tranh ảnh hưởng cùng chiều (+) 

đên việc thực hiện KTQTCP cải 
tiến liên tục “Kaizen costing” tại 

các DN Nhật Bản trên địa bàn 
TP.HCM.

Giả thuyết H5: nhân tố Năng 
lực kế toán viên ảnh hưởng cùng 
chiều (+) đến việc thực hiện 
KTQTCP cải tiến liên tục “Kaizen 

costing” tại các DNNhật Bản trên 
địa bàn TP.HCM.

Từ các giả thuyết ưên, tác giả đề 
xuất mô hình nghiên cứu như Hình 1.

3.3. Phương pháp xử lý dữ liệu
Tác giả đã sử dụng phương 

pháp thống kê mô tả để xác định 
trọng số và tàng suất của các biến 
trong mô hình nghiên cứu, dựa trên 
dữ liệu khảo sát thu thập được. 
Trong khi đó, dữ liệu định lượng đã 
được xử lý trên phần mềm SPSS 
Statistics 22.0, để phân tích độ tin 
cậy của các nhân tố và tiêu chí đo 
lường nhân tố, cũng như để áp 
dụng phương pháp thống kê để 
tổng hợp và so sánh. Mục tiêu của 
nghiên cứu là lượng hóa mức độ 
ảnh hưởng cùa các nhân tố đến việc 
thực hiện KTQTCP cải tiến liên tục 
"Kaizen costing" tại các DN Nhật 
Bản trên địa bàn TP.HCM. Để đảm 
bảo mô hình EFA và hồi quy đa 
biến đảm bảo khả năng tin cậy và 
hiệu quả, tác giả đã thực hiện các 
kiểm định, bao gồm: kiểm định tính 
thích họp EFA, kiểm định tương 
quan của các biến quan sát trong 
thước đo đại diện, kiểm định tương 
quan từng phần của các hệ số hồi 
quy, kiểm định mức độ phù hợp 

Áp lực cường ép

Hình 1: Mô hình nghiên cứu tác giả đề xuất

Năng lực kế toán vién

(Nguôn: tác già đề xuất)
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của mô hình và hiện tượng phương 
sai phần dư thay đổi.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kiểm định chất lượng 

thang đo
Với kết quả kiểm định chất 

lượng thang đo ở Bảng 1 dưới đây 
ta thấy, hệ số Cron-bach’s Alpha 
của tổng thể đều > 0.6. Như vậy, hệ 
thống thang đo được xây dựng gồm 
6 thang đo đảm bảo chất lượng tốt, 
với 22 biến quan sát đặc trưng.

4.2. Phăn tích nhân tố khám phá
Phân tích nhân tố khám phá 

EFA biến phụ thuộc, tại Bảng 2 kết 
quả kiểm định Bartlett's cho thấy, 
giữa các biến trong tổng thể có mối 
tương quan với nhau (sig = 0.000 < 
0.05). Đồng thời, hệ số KMO = 
0.666 > 0.5. Chứng tỏ, phân tích 
nhân tố để nhóm các biến lại với 
nhau là thích hợp và dữ liệu phù 
hợp cho việc phân tích. Mặt khác, 
kết quả ở Bảng 3 cho thấy, với 
phương pháp rút trích Principal 
components và phép quay Varimax, 
tổng phương sai trích = 68.1% > 
50%, cho thấy mô hình EFA là phù 
họp. Như vậy, một nhân tố được 
trích cô đọng được 68.100% > 50% 
biến thiên các biến quan sát, đạt 
yêu cầu.

Khi thực hiện phân tích nhân tố 
khám phá EFAbien độc lập, tại Bảng 
4 dưới đây ta có KMO = 0.765, thỏa 
mãn điều kiện 0.5 < KMO < 1, nên 
phân tích nhân tố được chấp nhận với 
dữ liệu nghiên cứu.

Sig Barlett’s Test = 0.000 < 
0.05 cho thấy, kiểm định Bartlett 
có ý nghĩa thống kê. Chứng tỏ, các 
biến quan sát có tự tương quan với 
nhau trong nhân tố. Tiếp đến, kết 
quả số liệu từ Bảng 5 sau khi chạy 
Fixed number of factors ta thấy,

Bảng 1: Bâng tổng hợp kết quả chi số thang đo Cro-bach’s Alpha

STT Nhóm biến
Số biến 

quan sát
Cron-bach’s 

Alpha

1 Áp lực cưởng ép 5 0.731

2 Phong cách lãnh đạo 4 0.825

3 Định hướng chiến lược 4 0.817

4 Cạnh tranh 4 0.795

5 Năng lực kế toán viên 5 0.590

6
Thực hiện KTQTCP cải tiến liên tục “Kaizen costing” 
tại các DN Nhật Bản trên địa bàn TP.HCM 3 0.742

(Nguồn: dừ liệu được phản tích bởi Phần mềm SPSS 22.0)

Bảng 2: Bảng kết quả chỉ số KMO và kiểm định Bartlett’s

KMO and Bartlett's Test
Hệ SO Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0.666

MÔ hình kiểm định 
của Bartlett's

Giá trị Chi-Square 111.531
Bậc tự do 3

Giá trị P-Value (Sig.) 0.000

(Nguồn: dừ liệu được phản tích bởi phần mềm SPSS 22.0)

Bảng 3: Bảng kết quả chỉ số phương sai trích biến phụ thuộc

Nhân tổ

Giá trị Eigenvalues Chỉ số sau khi trích

Tồng Phương sai trích 
%

Tích lũy phương 
sai trích %

Tổng Phương 
sai trích %

Tích lũy 
phương sai trích 

%

1 1.987 66.242 66.242 1.987 66.242 66.242

(Nguồn: dừ liệu được phân tích bởi phần mềm SPSS 22.0)

Bảng 4: Bảng kết quả chỉ số KMO và kiểm định Bartlett's

KMO and Bartlett's Test

Hệ số Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0.765

Mô hình kiểm định 
của Bartlett's

Giá trị Chi-Square 1,572.054

Bậc tự do 231

Giá trị P-Value (Sig.) 0.000

(Nguồn: dừ liệu được phân tích bởi phần mềm SPSS 22.0)

Bảng 5: Bảng kết quả chi số phương sai trích biến độc lập

Nhân 
tố

Giá trị Eigenvalues Chỉ số sau khi trích Chỉ số sau khi xoay

Tổng
Phương 
sai trích 

%

Tích lũy 
phương 
sai trích 

%

Tổng

Phươn 
gsai 
trích 

%

Tích lũy 
phương 
sai trích 

%

Tổng
Phương 
sai trích 

%

Tích lũy 
phương 
sai trích 

%
1 5.503 25.015 25.015 5.503 25 015 25.015 3.240 14.728 14.728
2 2.765 12.569 37.584 2.765 12.569 37.584 3.165 14.386 29.114
3 2.429 11.042 48.625 2.429 11.042 48.625 2.741 12.457 41.572
4 1.706 7.756 56.381 1.706 7.756 56.381 2.420 11.001 52.573
5 1.445 6.566 62.947 1.445 6.566 62.947 1.902 8.646 61.219
6 1.252 5.691 68.638 1.252 5.691 68.638 1.632 7420 68.638

(Nguồn: dữ liệu được phản tích bởi phần mềm SPSS 22.0)

phương sai trích là 68.638% > 
50%, đạt yêu cầu. Với phương 
pháp rút trích Principal compo
nents và phép quay Vari-max, có 6 
yếu tố được rút trích ra từ 22 biến 
quan sát. Điều này cũng có nghĩa, 
6 yếu tố rút trích ra thể hiện khả 

năng giải thích được 62.586 sự 
thay đổi của biến phụ thuộc trong 
tổng thể.

4.3. Kiểm định mô hình hồi 
quy tuyến tinh đa biến

Nghiên cứu thực hiện chạy hồi 
quy tuyến tính đa biến, với
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phương pháp đưa vào một lượt 
(phương pháp Enter), ta có Bảng 
6. Khi xét ta/2 và tstat của các biến 
để đo độ tin cậy thì các biến độc 
lập ALCE, PCLD, DHCL, CT, 
NLKT đều có các hệ số hồi quy > 
0. Như vậy, tất cả các biến độc lập 
đưa vào phân tích hồi quy đều tác 
động cùng chiều tới biến phụ 
thuộc, do dấu dương và các giá trị 
Sig. thể hiện độ tin cậy khá cao, 
đều < 0.05.

Dựa vào độ lớn của hệ số hồi 
quy chuẩn hóa Beta, thứ tự mức 
độ tác động từ mạnh nhất tới yếu 
nhất của các biến độc lập tới biến 
phụ thuộc HL là: NLKT (0.360) > 
DHCL (0.320) > PCLD (0.303) > 
CT (0.212) > ALCE (0.178). 
Ngoài ra, hệ so Tolerance đều > 
0.5 và hệ so VIF của các hệ số 
Beta đều < 10 cho thấy, không có 
hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra.

4.4. Đánh giá mức độ phù 
hợp của mô hình hồi quy tuyến 
tính đa biến

Bảng 7 cho thấy, giá trị hệ số 
tương quan là 0.793 > 0.5. Do 
vậy, đây là mô hình thích hợp đế 
sử dụng đánh giá mối quan hệ 
giữa biến phụ thuộc và các biến 
độc lập. Ngoài ra, hệ số xác định 

Bảng 6: Bảng kết quả thông số trong mô hình hồi quy

MÔ hình
Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ SỐ 

chuẩn hóa t Sig. Thống kê đa cộng tuyến

B Sai số chuẩn Beta
Hệ số 

Tolerance
Hệ SỐ
VIF

(Constant) -0,441 0,178 -2,472 0,015
ALCE 0,144 0,030 0,183 4,745 0,000 0,904 1,106
PCLD 0,201 0,028 0,303 7,243 0,000 0,771 1,298
DHCL 0,230 0,031 0,320 7,391 0,000 0,718 1,392

CT 0,144 0,027 0,212 5,363 0,000 0,865 1,156
NLKT 0,401 0,051 0,360 7,817 0,000 0,633 1,579

(Nguồn: dừ liệu được phán tích bởi phần mềm SPSS 22.0)

của mô hình hồi quy R2 hiệu 
chỉnh = 0.786 = 78.6%. Các biến 
độc lập giải thích được 78.6% sự 
thay đổi của biến phụ thuộc, 
21.4% là sự thay đổi của các biến 
còn lại hoặc là sai số ngẫu nhiên. 
Hệ so Durbin-Watson = 1.856, 
nằm trong khoảng từ 1 - 3, nên 
không có hiện tượng tự tương 
quan chuỗi bậc nhất xảy ra.

4.5. Phương trình hồi quy:
KAIZEN = 0.360*NLKT  + 

0.320*DHCL  + 0.303*PCLD  + 
0.212*CT  + 0.183*ALCE

(Nguồn: dữ liệu được phán tích 
bởi phần mềm SPSS 22.0)

5. Kết luận và hàm ý quản trị
5.1. Ket luận
Với kết quả nghiên cứu và 

phân tích tại Mục 4 thì các nhân 
tố tác động đến thực hiện 
KTQTCP cải tiên liên tục 
“Kaizen costing” tại các DN Nhật 
Bản trên địa bàn TP.HCM cho ta 
thấy, có 05 nhân tố đều tác động 
cùng chiều đến vấn đề được 
nghiên cứu và các hệ số Sig của 
các biến đều < 0.05. Vì vậy, các 
giả thuyết được xây dựng ban đầu 
của nghiên cứu đều được chấp 
nhận. Trong số các nhân tố trên, 

nhân tố Trình độ nhân viên kế 
toán có hệ so beta chuẩn hóa cao 
nhất là 0.360 và có tác động mạnh 
nhất đến việc thực hiện KTQTCP 
cải tiên liên tục “Kaizen costing” 
tại các DN Nhật Bản trên địa bàn 
TP.HCM; tiếp theo là nhân tố 
Định hướng chiến lược của DN, 
có hệ so beta chuẩn hóa là 0.320 
và có tác động mạnh thứ hai; nhân 
tố Phong cách lãnh đạo, có hệ số 
beta chuẩn hóa là 0.303 và có tác 
động mạnh thứ ba; tác động mạnh 
thứ tư là nhân tố Cạnh tranh, với 
hệ so beta chuẩn hóa là 0.212; và 
nhân tố tác động yếu nhất là nhân 
tố Áp lực cạnh tranh, có hệ số 
beta chuẩn hóa là 0.183 (dữ liệu 
được tham khảo từ Bảng 6).

5.2. Hàm ý quản trị
Dựa vào các kết quả nghiên cứu 

và phân tích ở trên, tác giả đưa ra 
một số giải pháp để nâng cao khả 
năng thực hiện KTQTCP cải tiến 
liên tục “Kaizen costing” tại các 
DN Nhật Bản trên địa bàn 
TP.HCM.

Đối với nhân tố "Năng lực kế 

toán viên ”
Các DN cần tạo điều kiện 

thuận lợi cho nhân viên trực thuộc 
bộ phận kế toán tham gia sinh 
hoạt, học tập và bồi dường 
thường xuyên và liên tục ở các 
hội nghề nghiệp.

DN chủ động mời các tổ chức 
tư vấn giải pháp và tài chính, kế 
toán tại các tập đoàn Nhật Bản 
lớn, để họ tư vấn mô hình 
KTQTCP được áp dụng thành 

Bảng 7: Bảng kết quả thông số mức độ phù hợp của mô hình

MÔ hình Hệ số R Hệ số R2
Hệ số R2 

hiệu 
chỉnh

Sai số 
chuẩn 

cúa ước 
lượng

Thống kê thay đổi Hệ số 
Durbin- 
Watson

Hệ số R2 
sau khi 

đổi

Hệ số F 
khi thay 

đổi

Bậc tự 
do 1

Bậc 
tự do 

2
1 0.890a 0.793 0.786 0.25311 0.793 117.746 5 154 1.856

(Nguôn: dừ liệu được phân tích bởi phẩn mềm SPSS 22.0)
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công ở Tập đoàn họ, nhằm áp 
dụng cho DN Nhật Bản thích nghi 
trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, 
người kế toán viên cũng cần nhận 
thức rõ được sự sống còn của 
thông tin KTQT cung cấp, sẽ có 
ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối 
với DN.

Đối với nhân tố “Định hướng 
chiến lược”

Các DN Nhật Bản khi tham gia 
vào thị trường Việt Nam dù ít dù 
nhiều, mới hay đã có nhiều kinh 
nghiệm, cũng cần thiết hoạch định 
được chiến lược ngắn hạn, trung 
hạn và dài hạn một cách đúng đắn. 
Bởi hiện tại, mặc dù thị trường 
Việt Nam đã khá cởi mở cho các 
DN có vốn đầu tư nước ngoài, tuy 
nhiên còn khá hạn chế nhằm tạo 
điều kiện cho các DN trong nước 
phát triển.

Đối với nhân tố “Phong cách 

lãnh đạo”
Các DN cần giám đốc công ty 

và cán bộ lãnh đạo các phòng, ban 
của đơn vị bỏ thói quen ra quyết 
định đều dựa trên kinh nghiệm, mà 
nên chuyển sang việc sử dụng 
thông tin hữu ích của KTQTCP 
theo hướng cải tiến liên tục 
“Kaizen costing” thay thế cho 
phong cách truyền thống nhằm 
phục vụ ra quyết định. Như vậy 
mới khoa học, kết quả đạt được 
như mong muốn và hiệu quả đạt 
được cao hơn. Căn cứ vào từng 
chức năng quản trị cụ thể mà nhà 
quản lý các cấp xác định rõ nhu 
cầu thông tin KTQTCP để phục vụ 
ra quyết định.

Đoi với nhân tố “Cạnh tranh ”

Đe cải thiện hiệu quả kinh 
doanh và đối phó với áp lực cạnh 
tranh, các DN Nhật Bản đầu tư tại 
TP.HCM nên tập trung vào các 

điểm sau: nâng cao chất lượng sản 
phẩm và dịch vụ của mình để đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng; tìm 
kiếm cơ hội để giảm chi phí sản 
xuất và tăng năng suất lao động; 
đầu tư vào công nghệ và nghiên 
cứu phát triển để tạo ra sản phẩm 
mới và cải tiến sản phẩm hiện có; 
tăng cường quản lý chất lượng và 
quản lý rủi ro, để giảm thiểu lỗi 
sản xuất và mất mát; nâng cao 
năng lực cạnh tranh, bằng cách 
tham gia các chương trinh đào tạo 
và họp tác với các đối tác địa 
phương; tìm kiếm thị trường mới 
và mở rộng kinh doanh để giảm 
thiểu sự phụ thuộc vào thị trường 
hiện tại và tạo ra một môi trường 
làm việc tích cực; khuyến khích 
sự sáng tạo và đóng góp của 
nhân viên.

Đối với nhân tố “Áp lực 

cưỡng ép ”
Để đối phó với áp lực cưỡng ép 

từ chính phủ và quy định nước sở 
tại, các DN Nhật Bản đầu tư tại 
TP.HCM nên tập trung vào các 
điểm sau: nghiên cứu hiểu rõ và 
thực hiện nghiêm túc các quy định 
chính sách của chính phủ và các 
cơ quan quản lý về kinh doanh để 
tránh các rủi ro pháp lý; tìm cách 
hợp tác với các cơ quan chính phủ 
và quản lý để đạt được sự ủng hộ 
và giảm thiểu áp lực; tìm kiếm các 
cơ hội để đóng góp ý kiến và tham 
gia vào việc đưa ra các quy định 
và chính sách mới; nâng cao chất 
lượng, độ tin cậy của sản phẩm và 
dịch vụ, để giảm thiểu rủi ro và cải 
thiện uy tín của DN; thực hiện 
chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả, 
để giảm thiểu tác động của các 
thay đổi quy định và chính sách; 
tìm kiếm cơ hội để tham gia vào 
các liên minh và hiệp hội kinh 

doanh để tăng cường sức mạnh 
đàm phán với chính phủ và các cơ 
quan quản lý. □
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